
PHỤ LỤC SỐ 01

NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN CỐ HÓA, BỔ SUNG PHÒNG HỌC

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TC ngày         / 10 /2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

(Đơn vị : triệu đồng)

STT Cấp học Tổng số
lớp

Số phòng hiện có
Số phòng
cần thay
thế/ bổ
sung

Nhu cầu vốn

Ghi chú

Tổng số Phòng
kiên cố

Phòng học
tạm, xuống
cấp

Ngân sách
Trung
ương

Ngân sách
địa phương

Huy động
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Kiên cố hóa

1 Phòng học mầm non
2 Phòng học tiểu học
3 Phòng học THCS
4 Phòng học THPT
I Bổ sung phòng học
1 Phòng học mầm non
2 Phòng học tiểu học
3 Phòng học THCS
4 Phòng học THPT
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PHỤ LỤC SỐ 02

NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỔ SUNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TC ngày         / 10 /2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

(Đơn vị : triệu đồng)

STT NỘI DUNG Số phòng
hiện có

Số phòng cần bổ sung Nhu cầu vốn

Ghi chúMôn học
KHTN, Tin
học, ngoại
ngữ,…

Giáo dục
nghệ
thuật, thể
chất

Ngân sách
Trung ương

Ngân sách
địa phương

Huy động
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Phòng học bộ môn

1 Mầm non không thống
kê các
trường

PTDTNT,PT
DTBT

2 Tiểu học

3 Trung học cơ sở

4 Trung học phổ thông
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PHỤ LỤC 03

NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG NỘI TRÚ TẠI CÁC ĐỊA BÀN VÙNG SÂU, VÙNG
XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TC ngày         / 10 /2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

(Đơn vị : triệu đồng)

STT Nội dung
Số hạng

mục/phòng
hiện có

Số hạng
mục/phòng

cần bổ
sung

Nhu cầu vốn

Ghi chú
Ngân sách

Trung ương
Ngân sách
địa phương

Huy động
khác

1 2 3 4 5 6 7 8

I Hạng mục phụ vụ nội trú

Không
thống kê

các trường
PTDTNT,
PTDTBT

1 Nhà bếp
2 Kho bếp
3 Nhà ăn
4 Nhà nội trú
5 Phòng quản lý học sinh
6 phòng sinh hoạt chung
7 Nhà văn hóa
8 Nhà vệ sinh- công trình nước sạch
9 Hạ tầng kỹ thuật
II Nhà công vụ giáo viên
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PHỤ LỤC 04

NHU CẦU ĐẦU TƯ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

(Kèm theo Công văn số :          /SGDĐT-TC ngày         / 10 /2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi)

(Đơn vị : triệu đồng)

STT Nội dung
Số thiết bị

hiện có
( Bộ)

Số phòng
cần thay

thế/ bổ sung

Nhu cầu vốn

Ghi chú
Ngân sách

Trung ương
Ngân sách
địa phương

Huy động
khác

1 2 3 4 5 6 7 8

I thiết bị dạy học tối thiểu

1 Mầm non
2 Tiểu học
3 Trung học cơ sở
4 Trung học phổ thông

II
Thiết bị chuyển đổi số và
ứng dụng AI, làm quen dạy
học bằng tiếng Anh

1 Mầm non
2 Tiểu học
3 Trung học cơ sở
4 Trung học phổ thông
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